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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BTC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI ỨNG DỤNG CNTT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày     tháng 7 năm 2018


BIÊN BẢN
Về việc họp Ban Tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ
thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018” xem xét
kết quả thi vào Vòng 2
––––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về  việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-HTGV ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Thể lệ Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
1. Thành phần tham dự:

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Ô. Võ Ngọc Thạch
	Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

	2
	Ô. Nguyễn Minh Kiếm
	Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT

	3
	B. Trương Thị Thủy Ngân
	Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT

	4
	Ô. Nguyễn Hoài Nam
	Chuyên viên Phòng QLCN&TTCN, Sở KH&CN


2. Nội dung họp:
Ban Tổ chức xem xét kết quả thi Vòng 1 và công nhận thí sinh vào Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”.

Tại cuộc họp, Ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được sự ủy quyền của Bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì cuộc họp đã phát biểu khai mạc và nêu mục đích, yêu cầu của cuộc họp Ban Tổ chức, trong đó tập trung cho nội dung xem xét công nhận thí sinh vào Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”.

Qua xem xét nội dung Biên bản họp ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng giám khảo Vòng 1 về kết quả chấm điểm thi của Hội đồng giám khảo Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”, Ban Tổ chức đã thống nhất chọn ra những thí sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức để tiếp tục bước vào Vòng 2 của Hội thi, cụ thể như sau:
- Bài thi bao gồm 100 cầu trắc nghiệm với tổng số điểm là 100 điểm.
- Ban Tổ chức thống nhất chọn 201/598 giáo viên tiếp tục vào thi Vòng 2, trong đó:

+ Đối với cấp Tiểu học: 132/401 là các giáo viên Tiểu học có số điểm thi Vòng 1 đạt từ 95 trở lên (đính kèm danh sách).

+ Đối với cấp Mầm non: 69/196 giáo viên đang công tác tại cấp Mầm non có số điểm thi Vòng 1 đạt từ 93 trở lên (đính kèm danh sách).
Ban Tổ chức giao Tổ thư ký thông báo cho các thí sinh dự thi được biết.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30, cùng ngày sau khi thông qua nội dung biên bản cho các thành viên tham dự cùng nghe./.
	THƯ KÝ
	CHỦ TRÌ

	(đã ký)
Nguyễn Hoài Nam
	(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Võ Ngọc Thạch


Nơi nhận:

- Ban Giám khảo Vòng 1;
- Các thành viên Ban Tổ chức (để biết);
- Lưu: VT.
BienbanketquavaoVong2/5b.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀO THI VÒNG 2
(Đính kèmm Biên bản họp Ban Tổ chức - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ

thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018” xem xét kết quả thi vào Vòng 2 ngày 09/7/2018)
	TIỂU HỌC

	SBD
	Họ
	Tên
	Năm
sinh
	Đơn vị công tác
	Huyện/Thị xã/Thành phố
	Điểm

	GV18045
	Nguyễn Thị Thu
	Diệu
	1992
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	100

	GV18058
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	1989
	Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
	Định Quán
	100

	GV18063
	Tô Thị 
	Giang
	1992
	Trường Tiểu học Trảng Dài
	Biên Hòa
	100

	GV18075
	Trương Thị Hải
	Hà
	1993
	Trường Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	100

	GV18076
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hân
	1989
	Trường Tiểu học Phước Tân
	Biên Hòa
	100

	GV18090
	Phan Thị Nhu
	Hảo
	1994
	Trường Tiểu học Long Bình Tân
	Biên Hòa
	100

	GV18097
	Lê Thị Minh
	Hiền
	1984
	Trường Tiểu học Tân Mai 1
	Biên Hòa
	100

	GV18102
	Nguyễn Thị
	Hòa
	1987
	Trường Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	100

	GV18106
	Võ Thị
	Hoài
	1990
	Trường Tiểu học Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	100

	GV18112
	Nguyễn Thị Thúy
	Hồng
	1992
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Biên Hòa
	100

	GV18136
	Huỳnh Thị Kim 
	Huyền
	1992
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	100

	GV18137
	Lưu Thanh 
	Huyền
	1979
	Trường Tiểu học Bàu Sen 
	Long Khánh
	100

	GV18153
	Lê Thanh
	Liên
	1992
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	100

	GV18154
	Lê Thị
	Liên
	1993
	Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng
	Biên Hòa
	100

	GV18193
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	1994
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	Biên Hòa
	100

	GV18252
	Hoàng Thị
	Phượng
	1991
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	100

	GV18267
	Nguyễn Ngọc 
	Quỳnh
	1983
	Trường Tiểu học Kim Đồng 
	Long Khánh
	100

	GV18268
	Hà Ý Ngọc 
	Quỳnh
	1981
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Long Khánh
	100

	GV18274
	Nguyễn Trần Ngọc 
	Sương
	1980
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	100

	GV18348
	Phan Thị Hương 
	Trà
	1985
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Long Khánh
	100

	GV18371
	Trần Thị Thu
	Trúc
	1993
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Định Quán
	100

	GV18390
	Nguyễn Thảo
	Uyên
	1992
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Biên Hòa
	100

	GV18391
	Phạm Thị Phương 
	Uyên
	1988
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Thống Nhất
	100

	GV18398
	Nguyễn Thị Kim
	Vân
	1988
	Trường Tiểu học Phước An
	Nhơn Trạch
	100

	GV18416
	Trương Thị Thùy
	Vân
	1994
	Trường Tiểu học Tam Hòa
	Biên Hòa
	100

	GV18027
	Bùi Thị Bảo 
	Châu
	1975
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Long Khánh
	99

	GV18034
	Lê Nguyễn Kim
	Cúc
	1988
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	99

	GV18053
	Phan Thị Phương 
	Dung
	1977
	Trường Tiểu học Tân Phong B
	Biên Hòa
	99

	GV18071
	Phạm Thị Thu
	Hà
	1994
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	99

	GV18104
	Lê Như 
	Hòa
	1984
	Trường Tiểu học Long Khánh
	Long Khánh
	99

	GV18109
	Nguyễn Thị Thu
	Hồng
	1989
	Trường Tiểu học Phước Tân
	Biên Hòa
	99

	GV18113
	Hoàng Thị Cẩm 
	Hồng
	1989
	Trường Tiểu học Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18142
	Đoàn Văn
	Khuê
	1987
	Trường Tiểu học Phú Điền
	Tân Phú
	99

	GV18147
	Nguyễn Hoàng 
	Lâm
	1994
	Trường Tiểu học Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18175
	Dương Thị Kim
	Lưỡng
	1990
	Trường Tiểu học Tân An
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18213
	Nguyễn Thị Huỳnh
	Như
	1994
	Trường Tiểu học Tân Hạnh
	Biên Hòa
	99

	GV18223
	Võ Thị Thùy
	Nhung
	1995
	Trường Tiểu học Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18245
	Trần Thị Bích 
	Phương
	1991
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	99

	GV18247
	Vũ Thị Nam
	Phương
	1988
	Trường Tiểu học Hóa An
	Biên Hòa
	99

	GV18265
	Nguyễn Thị Quyên
	Quyên
	1978
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Tân Phú
	99

	GV18303
	Ngô Thị
	Thảo
	1987
	Trường Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18322
	Vy Thị Thanh
	Thúy
	1994
	Trường Tiểu học Tân Cang
	Biên Hòa
	99

	GV18328
	Nguyễn Thị Bích
	Thủy
	1994
	Trường Tiểu học Phước Tân
	Biên Hòa
	99

	GV18337
	Nguyễn Thanh
	Thủy
	1984
	Trường Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18357
	Nguyễn Thị Thu
	Trang
	1989
	Trường Tiểu học An Hảo
	Biên Hòa
	99

	GV18402
	Hoàng Long
	Vũ
	1966
	Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu
	Biên Hòa
	99

	GV18008
	Nguyễn Thị 
	Anh
	1990
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Biên Hòa
	98

	GV18014
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	1995
	Trường Tiểu học Bảo Vinh
	Long Khánh
	98

	GV18020
	Trần Hoài
	Bảo
	1994
	Trường Tiểu học Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	98

	GV18021
	Nguyễn Thị
	Bích
	1995
	Trường Tiểu học Tân Cang
	Biên Hòa
	98

	GV18023
	Nguyễn Thị Thanh
	Bình
	1973
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Tân Phú
	98

	GV18033
	Trần Võ Quỳnh
	Cúc
	1994
	Trường Tiểu học Tam Hòa
	Biên Hòa
	98

	GV18037
	Nguyễn Ngọc
	Cường
	1990
	Trường Tiểu học Tân An
	Vĩnh Cửu
	98

	GV18052
	Nguyễn Trần Phương
	Dung
	1988
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	98

	GV18070
	Đỗ Thị Ngọc
	Hà
	1991
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	98

	GV18107
	Ngô Thị 
	Hoài
	1987
	Trường Tiểu học Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	98

	GV18125
	Nguyễn Thị Cẩm 
	Hương
	1993
	Trường Tiểu học Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	98


	GV18131
	Nguyễn Thị Minh
	Huyền
	1993
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	98

	GV18141
	Đào Văn
	Khởi
	1973
	Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu
	Biên Hòa
	98

	GV18178
	Lê Thị 
	Mai
	1986
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	Thống Nhất
	98

	GV18233
	Võ Thị Linh 
	Phong
	1991
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	98

	GV18243
	Lưu Thanh
	Phương
	1983
	Trường Tiểu học Tam Hòa
	Biên Hòa
	98

	GV18250
	Phạm Ngọc Bích
	Phương
	1993
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Trảng Bom
	98

	GV18258
	Nguyễn Thị Kim 
	Phượng
	1972
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Long Khánh
	98


	GV18269
	Vũ Huỳnh Thanh 
	Sang
	1994
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	98

	GV18271
	Vòng A
	Sầu
	1982
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Định Quán
	98

	GV18296
	Nguyễn Thị
	Thảo
	1976
	Trường Tiểu học Tân Mai 1
	Biên Hòa
	98

	GV18298
	Mai Thị Phương
	Thảo
	1986
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Biên Hòa
	98

	GV18320
	Khiếu Thị Minh
	Thúy
	1993
	Trường Tiểu học Tân Hạnh
	Biên Hòa
	98

	GV18333
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	1983
	Trường Tiểu học Tân Mai 2
	Biên Hòa
	98

	GV18339
	Nguyễn Thị Thu
	Thủy
	1992
	Trường Tiểu học Tân An
	Vĩnh Cửu
	98

	GV18365
	Nguyễn Thùy 
	Trang
	1995
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Thống Nhất
	98

	GV18389
	Vũ Hoàng Phương
	Uyên
	1993
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	98

	GV18029
	Phạm Thị Vân 
	Chi
	1987
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Biên Hòa
	97

	GV18059
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	1989
	Trường Tiểu học Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	97

	GV18078
	Quách Thúy 
	Hằng
	1994
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	97

	GV18085
	Ngô Thị Mỹ 
	Hạnh
	1994
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	Biên Hòa
	97

	GV18091
	Đỗ Thị
	Hậu
	1994
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	Biên Hòa
	97

	GV18092
	Vũ Thị 
	Hậu
	1990
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	Biên Hòa
	97

	GV18099
	Dương Ngọc
	Hiện
	1993
	Trường Tiểu học Bửu Long
	Biên Hòa
	97

	GV18110
	Nguyễn Thị
	Hồng
	1994
	Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
	Biên Hòa
	97

	GV18122
	Lê Thị
	Hương
	1986
	Trường Tiểu học Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	97

	GV18145
	Lê Thị
	Kiều
	1989
	Trường Tiểu học Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	97

	GV18156
	Vũ Thành
	Linh
	1990
	Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	Biên Hòa
	97

	GV18172
	Huỳnh Thị Hương
	Luân
	1982
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	97

	GV18185
	Đặng Nguyễn Kiều
	My
	1994
	Trường Tiểu học Phú Thạnh
	Nhơn Trạch
	97

	GV18202
	Huỳnh Thành
	Nhân
	1992
	Trường Tiểu học Phước Thiền 1
	Nhơn Trạch
	97

	GV18210
	Nguyễn Trần Thảo
	Nhí
	1995
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Thống Nhất
	97

	GV18229
	Nguyễn Thị Kim 
	Oanh
	1981
	Trường Tiểu học Long Khánh
	Long Khánh
	97

	GV18251
	Trần Thị
	Phương
	1994
	Trường Tiểu học Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	97

	GV18264
	Đỗ Thị Ngọc
	Quyên
	1994
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	97

	GV18289
	Hoàng Thị 
	Thanh
	1991
	Trường Tiểu học Long Giao
	Cẩm Mỹ
	97

	GV18293
	Đặng Thị Kim 
	Thanh
	1983
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	Long Khánh
	97

	GV18319
	Chao Ngọc
	Thuý
	1983
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Tân Phú
	97

	GV18327
	Nguyễn Thị Thu 
	Thủy
	1982
	Trường Tiểu học Tam Hiệp A
	Biên Hòa
	97

	GV18336
	Ngô Thị Thu
	Thủy
	1987
	Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Trảng Bom
	97

	GV18342
	Nguyễn Thị Mỹ
	Tiên
	1980
	Trường Tiểu học Tam Phước 1
	Biên Hòa
	97

	GV18355
	Phạm Thị Thùy
	Trang
	1995
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	97

	GV18358
	Nguyễn Quỳnh
	Trang
	1993
	Trường Tiểu học Tam Phước 2
	Biên Hòa
	97

	GV18374
	Nguyễn Thị
	Tú
	1984
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Biên Hòa
	97

	GV18377
	Nguyễn Thạch Hoàng
	Tuấn
	1991
	Trường Tiểu học Ngô Mây
	Cẩm Mỹ
	97

	GV18411
	Đoàn Ngọc 
	Yến
	1984
	Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	97

	GV18003
	Đinh Thị Thúy
	An
	1990
	Trường THCS Mã Đà (Khối Tiểu học)
	Vĩnh Cửu
	96

	GV18044
	Lê Hồng 
	Diệp
	1977
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Thống Nhất
	96

	GV18048
	Phan Thị Thu
	Đông
	1981
	Trường Tiểu học Trung Dũng
	Cẩm Mỹ
	96

	GV18069
	Đỗ Thị Thanh
	Hà
	1987
	Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
	Biên Hòa
	96

	GV18072
	Vũ Thị Thu
	Hà
	1995
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	Biên Hòa
	96

	GV18105
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoài
	1995
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Trảng Bom
	96

	GV18114
	Đào Thị
	Huệ
	1986
	Trường Tiểu học Phước Tân
	Biên Hòa
	96

	GV18129
	Lê Thị
	Hường
	1992
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Vĩnh Cửu
	96

	GV18146
	Nguyễn Thị Hoàng
	Kim
	1985
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	Biên Hòa
	96

	GV18157
	Nguyễn Cao Thùy
	Linh
	1994
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	96

	GV18208
	Hoàng Thị Thùy
	Nhi
	1994
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	96

	GV18211
	Vũ Thị 
	Nhiên
	1984
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu
	Thống Nhất
	96

	GV18343
	Phạm Thị Mỹ 
	Tiên
	1995
	Trường Tiểu học Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	96

	GV18344
	Lê Thị Kiều
	Tiên
	1989
	Trường Tiểu học Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	96

	GV18360
	Lê Thị Thu 
	Trang
	1996
	Trường Tiểu học Trảng Dài
	Biên Hòa
	96

	GV18403
	Trần Thanh
	Vũ
	1981
	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
	Thống Nhất
	96

	GV18004
	Đặng Thị Thúy
	An
	1992
	Trường Tiểu học Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	95

	GV18016
	Nguyễn Thị Ngọc
	Ánh
	1995
	Trường Tiểu học Hưng Lộc
	Thống Nhất
	95

	GV18051
	Nguyễn Thị Hà
	Dung
	1995
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	95

	GV18088
	Phạm Thị Thanh 
	Hạnh
	1973
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Long Khánh
	95

	GV18118
	Lê Thanh
	Hương
	1989
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	95

	GV18134
	Đỗ Thị Thanh 
	Huyền
	1996
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Sáu
	Biên Hòa
	95

	GV18163
	Nguyễn Văn 
	Linh
	1989
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Long Khánh
	95

	GV18230
	Nguyễn Hoàng
	Phi
	1991
	Trường Tiểu học Hòa Bình
	Biên Hòa
	95

	GV18236
	Võ Thị Thanh
	Phúc
	1992
	Trường Tiểu học Tam Phước 1
	Biên Hòa
	95

	GV18290
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thanh
	1994
	Trường Tiểu học Tân Triều
	Vĩnh Cửu
	95

	GV18329
	Nguyễn Thị Hồng
	Thủy
	1982
	Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	95

	GV18332
	Huỳnh Thị Bích 
	Thủy
	1994
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	95

	GV18334
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thủy
	1987
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Biên Hòa
	95

	GV18370
	Đinh Thị Phương 
	Trinh
	1991
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	95

	MẦM NON

	SBD
	Họ
	Tên
	Năm
sinh
	Đơn vị công tác
	Huyện/Thị xã/Thành phố
	Điểm

	GV18427
	Tô Thị Bích
	Chi
	1986
	Trường Mầm non Phú Lộc
	Tân Phú
	100

	GV18444
	Trương Thị Ngọc 
	Duyên
	1989
	Trường Mầm non Xuân Tân
	Long Khánh
	100

	GV18445
	Tôn Nữ Tịnh 
	Giang
	1993
	Trường Mầm non Xuân Tân
	Long Khánh
	100

	GV18448
	Nguyễn Việt 
	Hà
	1995
	Trường Mầm non Ánh Dương
	Long Khánh
	100

	GV18467
	Lê Thị
	Hiệp
	1983
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Thống Nhất
	100

	GV18480
	Lâm Thị 
	Hồng
	1984
	Trường Mầm non Sao Mai
	Long Khánh
	100

	GV18492
	Dương Thị Thanh
	Huyền
	1981
	Trường Mầm non Phú Lập
	Tân Phú
	100

	GV18507
	Đặng Thị
	Luyến
	1993
	Trường Mầm non Bửu Hòa
	Biên Hòa
	100

	GV18508
	Lê Thị Trúc 
	Ly
	1995
	Trường Mầm non Xuân Tân
	Long Khánh
	100

	GV18528
	Nguyễn Hà Yến 
	Nhi
	1995
	Trường Mầm non Hoa Sen
	Long Khánh
	100

	GV18530
	Trần Thị Thúy 
	Nhi
	1983
	Trường Mầm non 19/5
	Long Khánh
	100

	GV18549
	Bùi Thị Ngọc 
	Tâm
	1983
	Trường Mẫu giáo Thanh An
	Long Khánh
	100

	GV18561
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	1983
	Trường Mầm non Họa Mi
	Vĩnh Cửu
	100

	GV18562
	Mai Thị Phương 
	Thảo
	1995
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Long Khánh
	100

	GV18578
	Nguyễn Ngọc 
	Thủy
	1987
	Trường Mẫu giáo Thanh An
	Long Khánh
	100

	GV18607
	Trần Phương 
	Tuyền
	1993
	Trường Mầm non An Bình
	Long Khánh
	100

	GV18621
	Lê Thị 
	Xuân
	1990
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Long Khánh
	100

	GV18625
	Đỗ Thị Phi 
	Yến
	1976
	Trường Mầm non An Lộc
	Long Khánh
	100

	GV18438
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	Dung
	1987
	Trường Mầm non Họa Mi
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18458
	Lương Thị Mỹ
	Hạnh
	1987
	Trường Mầm non Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	99

	GV18529
	Lâm Bảo 
	Nhi
	1995
	Trường Mầm non Hoa Sen
	Long Khánh
	99

	GV18553
	Phạm Thị Ngọc
	Thanh
	1989
	Trường Mầm non Quang Trung B
	Thống Nhất
	99

	GV18557
	Trần Ngọc Phương
	Thảo
	1990
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Biên Hòa
	99

	GV18575
	Bùi Thị 
	Thủy
	1982
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	99

	GV18600
	Lê Thị Minh
	Tú
	1991
	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
	Trảng Bom
	99

	GV18442
	Mai Lê Thùy 
	Dương
	1988
	Trường Mầm non Hàng Gòn
	Long Khánh
	98

	GV18484
	Cao Xuân Thanh
	Hương
	1993
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Biên Hòa
	98

	GV18486
	Lê Thị Thu 
	Hương
	1995
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	98

	GV18439
	Nguyễn Thị Phương 
	Dung
	1989
	Trường Mầm non 19/5
	Long Khánh
	97

	GV18441
	Vũ Thị Thùy
	Dương
	1984
	Trường Mầm non Xuân Thiện
	Thống Nhất
	97

	GV18474
	Nguyễn Thị
	Hòa
	1991
	Trường Mầm non Phú Thịnh
	Tân Phú
	97

	GV18489
	Nguyễn Thị Lệ
	Huyền
	1986
	Trường Mầm non Phước Long
	Nhơn Trạch
	97

	GV18506
	Nguyễn Thị Thúy 
	Luân
	1979
	Trường Mầm non An Bình
	Long Khánh
	97

	GV18512
	Nguyễn Thị
	Mây
	1989
	Trường Mẫu giáo Dona Standard
	Xuân Lộc
	97

	GV18589
	Hoàng Thị
	Trang
	1989
	Trường Mầm non Tư thục Sao Khuê
	Biên Hòa
	97

	GV18594
	Nguyễn Thị Tú 
	Trinh
	1982
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	97

	GV18601
	Bùi Cẩm 
	Tú
	1990
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Long Khánh
	97

	GV18623
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	1985
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	97

	GV18461
	Hoàng Thị Thái 
	Hiền
	1984
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	96

	GV18496
	Lê Thị Hương
	Lan
	1982
	Trường Mầm non Thành Nghĩa
	Long Thành
	96

	GV18516
	Lê Thị Phương
	Nam
	1986
	Trường Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	96

	GV18519
	Trần Thị Mai Thanh
	Nga
	1983
	Trường Mẫu giáo Gia Kiệm
	Thống Nhất
	96

	GV18531
	Âu Nguyễn Quỳnh
	Như
	1990
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Thống Nhất
	96

	GV18542
	Hoàng Thị
	Quyên
	1988
	Trường Mầm non Xuân Bảo
	Cẩm Mỹ
	96

	GV18545
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	Tâm
	1986
	Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	96

	GV18547
	Bùi Thu Phương
	Tâm
	1985
	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
	Trảng Bom
	96

	GV18569
	Lê Thị Ngọc 
	Thương
	1982
	Trường Mầm non An Lộc
	Long Khánh
	96

	GV18599
	Nguyễn Thanh
	Trúc
	1995
	Trường Mầm non Lê Lợi
	Thống Nhất
	96

	GV18452
	Bùi Thị
	Hằng
	1989
	Trường Mầm non Bình Minh
	Thống Nhất
	95

	GV18455
	Võ Thị Ngọc
	Hạnh
	1984
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Cẩm Mỹ
	95

	GV18475
	Nguyễn Thị Diệu 
	Hòa
	1989
	Trường Mầm non Hàng Gòn
	Long Khánh
	95

	GV18499
	Tống Thị 
	Lệ
	1988
	Trường Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	95

	GV18522
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	1990
	Trường Mầm non Phú Bình
	Tân Phú
	95

	GV18598
	Huỳnh Thị Xuân
	Trúc
	1985
	Trường Mầm non Nhơn Thanh
	Nhơn Trạch
	95

	GV18420
	Trần Đặng Vân 
	Anh
	1988
	Trường Mầm non An Lộc
	Long Khánh
	94

	GV18485
	Nguyễn Thị 
	Hương
	1982
	Trường Mầm non Thanh Bình
	Cẩm Mỹ
	94

	GV18487
	Hồ Thị Thiên 
	Hương
	1980
	Trường Mầm non 19/7
	Long Khánh
	94

	GV18500
	Hà Thị Thùy
	Linh
	1983
	Trường Mầm non Tam Hòa
	Biên Hòa
	94

	GV18604
	Trần Thị 
	Tuyền
	1988
	Trường Mẫu giáo Hố Nai
	Biên Hòa
	94

	GV18421
	Lê Thị
	Bốn
	1988
	Trường Mầm non Song Khuê
	Biên Hòa
	93

	GV18435
	Hà Thị Tuyết
	Dung
	1991
	Trường Mầm non Phú Bình
	Tân Phú
	93

	GV18476
	Ngũ Thị
	Hoài
	1993
	Trường Mầm non Tam Hòa
	Biên Hòa
	93

	GV18495
	Hoàng Thị
	Kiều
	1990
	Trường Mẫu giáo Thanh An
	Long Khánh
	93

	GV18517
	Từ Thị
	Nga
	1985
	Trường Mầm non Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	93

	GV18546
	Trần Thị Thanh
	Tâm
	1981
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Thống Nhất
	93

	GV18550
	Phạm Thị
	Tấm
	1985
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Trảng Bom
	93

	GV18555
	Nguyễn Thị
	Thao
	1984
	Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	93

	GV18610
	Lê Thị Ánh
	Tuyết
	1986
	Trường Mầm non Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	93

	GV18614
	Phạm Thị Hoàng
	Vân
	1989
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	93
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